1. Kết quả Giải cầu lông:
	Stt
	Họ và tên 
	Đơn vị 
	Nội dung

	I
	GIẢI ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 40T
	

	1
	Hưng + Trang 
	Trường THPT 
	Giải nhất 

	2
	Phúc + Loan 
	Phòng GD & ĐT 
	Giải nhì 

	3
	Phú + Hòa 
	TTYtế
	Giải ba 

	II
	ĐÔI NỮ DƯỚI 40T
	
	

	1
	Thảo + Loan 
	Phòng GD & ĐT 
	Giải nhất 

	2
	Thanh + Khuyên 
	Kho bạc NN
	Giải nhì 

	3
	Vân + Hòa 
	TTYtế
	Giải ba

	III
	ĐÔI NAM DƯỚI 40T
	
	

	1
	Phúc + Tài 
	Phòng GD & ĐT 
	Giải nhất 

	2
	Bình + Bình 
	Ngân hàng NN 
	Giải nhì 

	3
	Huế + Giảng 
	Trường THPT 
	Giải ba

	IV
	ĐƠN NỮ DƯỚI 40T 
	
	

	1
	Mai Thị Bích Thảo 
	Xã Sơn Thủy
	Giải nhất 

	2
	Dương Thị Dạ Thảo 
	Phòng GD&ĐT
	Giải nhì 

	3
	Nguyễn Thị Thanh 
	Kho bạc NN
	Giải ba

	V
	ĐƠN NAM DƯỚI 40T 
	
	

	1
	Nguyễn Tiến Hưng 
	Trường THPT 
	Giải nhất 

	2
	Mai Văn Quốc 
	Xã Sơn Thủy
	Giải nhì 

	3
	Nguyễn Hữu Tài 
	Phòng GD&ĐT
	Giải ba

	VI
	ĐƠN NAM TRÊN 40T 
	
	

	1
	Nguyễn Thanh Phong 
	Phòng GD&ĐT
	Giải nhất 

	2
	Dương Minh Năm
	Xã Bắc Sơn 
	Giải nhì 

	3
	Lê Minh Bằng
	Phòng GD&ĐT
	Giải ba

	VII
	GIẢI TOÀN ĐOÀN 
	
	

	1
	Phòng GD&ĐT
	
	Giải nhất 

	2
	Trường THPT A Lưới
	
	Giải nhì 

	3
	Trung tâm y tế
	
	Giải khuyến khích 


2. Kết quả Giải kéo co:
	Stt
	Đơn vị
	Nội dung

	I 
	KÉO CO NỮ
	

	1
	Xã Bắc Sơn
	Giải nhất 

	2
	Trung tâm Y tế
	Giải nhì 

	3
	Xã Hồng Bắc 
	Giải ba 

	II
	KÉO CO NAM
	

	1
	Xã Bắc Sơn
	Giải nhất 

	2
	Xã Hồng Thủy
	Giải nhì 

	3
	Xã Hồng Bắc 
	Giải ba 


3. Kết quả Giải đẩy gậy:
	Stt
	Họ và tên 
	Đơn vị 
	Nội dung

	I
	CÁ NHÂN NAM 
	
	

	*
	Từ 50kg-55kg
	
	

	1
	Hồ Văn Tùng 
	X.Bắc Sơn
	Giải nhất 

	2
	Lê Văn Trung 
	X.Hồng Bắc
	Giải nhì 

	*
	Trên 55kg-60kg
	
	

	1
	Lê Văn Tanh 
	X. Hồng Bắc
	Giải nhất 

	2
	Hồ Văn Cụ 
	X.Hồng Quảng
	Giải nhì 

	*
	Trên 60kg-65kg
	
	

	1
	Lê Hữu Lâm 
	X.Bắc Sơn 
	Giải nhất 

	2
	Vũ Tiến Na
	X.Hồng Bắc 
	Giải nhì 

	3
	Lê Minh Đen 
	X.Hồng Quảng 
	Giải ba 

	*
	Trên 65kg-70kg
	
	

	1
	Hồ Văn Trang 
	X.Bắc Sơn 
	Giải nhất 

	2
	Nguyễn văn Chấu 
	X.Hồng Bắc
	Giải nhì 

	3
	Hồ Văn Sót 
	X.Hồng Quảng
	Giải ba 

	*
	Trên 70kg 
	
	

	1
	Hồ Viết Lôi
	X.Hồng Bắc
	Giải nhất 

	2
	Hồ Văn Viên 
	X.Bắc Sơn 
	Giải nhì 

	3
	Hồ Văn Núi 
	X.Hồng Thái
	Giải ba 

	II 
	CÁ NHÂN NỮ
	
	

	*
	Trên 45kg-50kg
	
	

	1
	Lê Thị Lá 
	X.Hồng Bắc
	Giải nhất 

	2
	Hồ Thị Pẩy
	X.Hồng Quảng 
	Giải nhì 

	*
	Trên 50kg -55kg
	
	

	1
	Hồ Thị Phan
	X.Hồng Quảng
	Giải nhất 

	2
	Kăn Hương Giang 
	X.Hồng Bắc
	Giải nhì 

	*
	Trên 55kg-60kg
	
	

	1
	Hoàng Thị Phúc 
	X.Hồng Quảng 
	Giải nhất 

	2
	Hồ Thị Hải 
	X.Hồng Bắc
	Giải nhì 

	*
	Trên 60kg 
	
	

	1
	Hoàng Thị Phan 
	X.Hồng Quảng
	Giải nhất 

	III
	GIẢI TOÀN ĐOÀN 
	
	

	1
	Xã Hồng Bắc 
	
	Giải nhất 


